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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 01/12/2017 đến hết ngày 15/12/2017
Kỳ 1 tháng 12 năm 2017

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1X/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

203.999.951.3879.564.827.298USDTỔNG TRỊ GIÁ
145.180.823.3566.666.190.596USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
7.954.764.506357.009.089USD1 Hàng thủy sản
3.346.342.064167.930.998USD2 Hàng rau quả
3.363.390.393338.397151.173.631Tấn3 Hạt điều 14.808
3.064.154.7381.351.113141.979.634Tấn4 Cà phê 69.166

218.926.927134.31610.290.556Tấn5 Chè 6.029
1.091.081.918208.50424.527.362Tấn6 Hạt tiêu 5.686
2.558.439.2075.666.87899.351.673Tấn7 Gạo 212.789

975.361.2863.729.41265.946.288Tấn8 Sắn và các sản phẩm từ sắn 222.758
266.550.1831.561.95618.558.942Tấn 107.620- Sắn
565.691.09527.579.200USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
585.006.34426.016.360USD10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
166.957.4824.384.1959.358.556Tấn11 Quặng và khoáng sản khác 272.010
669.248.54419.187.20057.777.492Tấn12 Clanhke và xi măng 1.755.762
275.291.4112.124.62017.926.260Tấn13 Than đá 152.629

2.699.402.6846.434.96086.472.079Tấn14 Dầu thô 162.371
1.000.445.1191.951.45276.870.735Tấn15 Xăng dầu các loại 138.853
1.225.597.67665.578.217USD16 Hóa chất

844.699.88037.679.290USD17 Sản phẩm hóa chất
255.395.190902.4066.011.791Tấn18 Phân bón các loại 21.344
485.883.309445.91127.990.564Tấn19 Chất dẻo nguyên liệu 29.663

2.399.167.232110.535.879USD20 Sản phẩm từ chất dẻo
2.137.506.9791.302.872126.657.746Tấn21 Cao su 87.720

568.440.40826.654.108USD22 Sản phẩm từ cao su
3.118.564.905137.338.279USD23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

256.153.57613.110.539USD24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
7.252.478.734348.678.235USD25 Gỗ và sản phẩm gỗ
5.410.615.161261.011.311USD- Sản phẩm gỗ

702.574.66829.205.184USD26 Giấy và các sản phẩm từ giấy
3.411.505.0961.281.940145.514.223Tấn27 Xơ, sợi dệt các loại 54.817

24.744.437.9331.175.977.834USD28 Hàng dệt, may
1.255.802.22362.010.363USD- Vải các loại

442.209.64120.911.921USD29 Vải mành, vải kỹ thuật khác
13.919.568.946734.136.743USD30 Giày dép các loại
1.638.474.82567.895.257USD31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
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443.748.55521.531.977USD32 Sản phẩm gốm, sứ
973.302.35944.867.526USD33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
527.489.01920.941.820USD34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

2.942.109.5984.427.113125.321.456Tấn35 Sắt thép các loại 188.294
2.186.743.386104.760.532USD36 Sản phẩm từ sắt thép
1.713.644.98884.318.415USD37 Kim loại thường khác và sản phẩm

24.870.280.8461.191.995.897USD38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
43.190.973.1051.816.707.209USD39 Điện thoại các loại và linh kiện
3.577.213.993268.505.622USD40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

12.199.055.314563.108.242USD41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác
1.341.706.94376.945.574USD42 Dây điện và dây cáp điện
6.692.295.951325.199.123USD43 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

727.449.11252.825.772USD- Tàu thuyền các loại
4.216.853.513206.372.292USD- Phụ tùng ô tô

870.785.18453.921.785USD44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ
1.181.286.93755.087.842USD45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận
9.352.152.493417.528.555USD46 Hàng hóa khác
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